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DANH SÁCH 50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM  

Xếp 
hạng    Tên công ty  Mã 

CK  Mở rộng  

1    Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô  HDG     

2    Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam  PGS     

3    Công ty Cổ phần Vincom  VIC     

4    Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  VNM     

5    Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng   DRC     

6    Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú  DPR     

7    Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam  PGD     

8    Công ty cổ phần Cao Su Phước Hòa  PHR     

9    Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương  TDC     

10    Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh  BMP     

11    Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh  SBT     

12    Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San  MSN     

13    Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà  BHS     

14    Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong  NTP     

15    Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn  LSS     

16    Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn  VHC     

17    Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí  PVC     



18    Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang  DHG     

19    Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm  NTL     

20    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn 
thông   ELC     

21    Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang  ASM     

22    Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam  VSC     

23    Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình  HBC     

24    Công ty cổ phần Everpia Việt Nam  EVE     

25    Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật  IJC     

26    Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa  VCF     

27    Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận  PNJ     

28    Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam  DBC     

29    Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam    PVS     

30    Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội  SHB     

31    Công ty Cổ phần FPT  FPT     

32    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam  CTG     

33    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam   EIB     

34    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội  MBB     

35    Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí   DPM     

36    Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam  VNS     

37    Công ty Cổ phần LICOGI 16  LCG     

38    Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam  PVF     



39    Công ty Cổ phần PVI  PVI     

40    Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam  PAC     

41    Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát  HPG     

42    Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec  CTD     

43    Công ty Cổ phần Thép Pomina  POM     

44    Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai  HAG     

45    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín  STB     

46    Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  HCM     

47    Công ty Cổ phần TRAPHACO  TRA     

48    Công ty Cổ phần Bảo hiểm PETROLIMEX  PGI     

49    Công ty Cổ phần S.P.M  SPM     

50    Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh  REE     
 


